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UNIT 11: NATIONAL PARKS 
 
READING 

- (be) located tọa lạc, nằm 

- establish (v) thiết lập, thành lập 

- establishment (n) sự thiết lập, sự thành lập 

- contain (v) chứa đựng 

- rainforest (n) rừng mưa nhiệt đới 

- hike (v) đi bộ đường dài 

- dry season mùa khô 

- rainy season mùa khô 

- recognize (v) nhận ra, nhận biết 

- recognition (n) sự thừa nhận 

- (be) surprised at ngạc nhiên về 

- species (n) loài 

- survive (v) sống sót 

- survival (n) sự sống sót 

- orphan (n, v) trẻ mồ côi, mồ côi 

- orphanage (n) trại trẻ mồ côi 

- abandon (v) bỏ rơi 

- take care of = look after chăm sóc 

- sub-tropical (a) cận nhiệt đới 

- tropical (a) nhiệt đới 

- wilderness (n) vùng hoang dã 

- temperate zone  vùng ôn đới 

- toxic (a) độc hại 

- chemical (n) hóa chất 

- contaminate (v)  ô nhiễm 

- contamination (n) sự ô nhiễm 

- threaten (v) đe dọa 

- release (v) thả ra, thải ra 

- endanger (v) bị nguy hiểm 
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- (be) in danger = endangered (a) bị nguy hiểm 

SPEAKING 

- coach (n) xe đò 

- fine (n) tiền phạt 

- turn out  trở nên, trở thành 

- food poisoning ngộ độc thực phẩm 

- raincoat (n) áo mưa 

- luggage (n) hành lý 

- carsick (n) say xe 

LISTENING 

- ethnic minority dân tộc thiểu số 

- flora (n) hệ thực vật 

- fauna (n) hệ động vật 

- attack (v) tấn công 

- enemy (n) kẻ thù 

- defeat (v) đánh bại 

- pay a visit đến thăm 

 

MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ WEBSITE CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM 

GẦN ĐÂY: 

   1.Thiết kế website: 

      www.chepphim.net          (Công ty TNHH DV - TM Vi Tính Thu Ngân) 

      www.decalsaigon.com    (Hệ thống cửa hàng decal) 

      www.pvgasd.com.vn      (Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam) 

      www.fta.vn                     (Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Định Hướng) 

      www.chuongtrinhchungnhan.com.vn  (Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư )  

      www.susasoft.com/khangthinh  (Công Ty TNHH XNK Khang Thịnh) 

     www.vcptw.com                     (Công ty TNHH Vinh Cơ) 

     www.tours-vietnam.com 
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 2.Phần mềm: 
 
      Chúng tôi đã phát triển phần mềm ứng dụng cho các công ty sau  
      
     a.Công ty cổ phần L&A : 
           +Website: www.l-a.com.vn 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM trong lĩnh vực tuyển dụng 
    b.Công ty cổ phần xây dựng Đông Dương: 
           +Website: www.dongduongvn.com 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM,chuyển đổi dữ liệu(Import) cũ  vào phần mềm 
CRM 
   c.Công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu: 
           +Website: www.tavicowood.com. 
           +Nội dung: phát triển hệ thống phần mềm CRM 
  d.Công ty Vi Tính thu ngân: 
           +Website: www.chepphim.net 
           +Nội dung: phát triển phần  mềm quản lý chép phim,bán linh kiện vi tính 
  e.Công ty dịch vụ vận tải Gió Mới: 
           +Website: www.giomoi.tk 
           +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực chuyển phát nhanh 
 
 

 


